
STT SBD Họ và tên học sinh Ngày sinh Lớp Điểm
Số tờ/ 

Mã đề
Ký nộp

1 100002 Lê Hoàng Nhã An 19/11/2009 10A8

2 100003 Lê Thị Mỹ An 05/03/2009 10A8

3 100004 Nguyễn Ngọc Trúc An 05/07/2009 10A7

4 100005 Nguyễn Thị Hoài An 28/02/2009 10A8

5 100006 Đặng Hoàng Anh 07/09/2009 10A6

6 100009 Nguyễn Thế Anh 06/08/2009 10A6

7 100012 Trần Phi Anh 11/03/2009 10A8

8 100016 Nguyễn Minh Ánh 27/06/2009 10A8

9 100017 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 08/02/2009 10A8

10 100018 Trần Ngọc Ánh 14/03/2009 10A8

11 100019 Đinh Thiên Ân 14/01/2009 10A6

12 100020 Chu Gia Bảo 24/07/2009 10A8

13 100021 Trần Gia Bảo 18/09/2009 10A8

14 100022 Trần Nhật Bảo 17/09/2009 10A8

15 100027 Nguyễn Thị Bảo Châu 19/02/2009 10A8

16 100028 Nguyễn Thị Minh Châu 22/09/2009 10A8

17 100033 Đoàn Gia Chuyền 24/04/2009 10A7

18 100040 Trân Viên Ngọc Diệp 12/07/2009 10A7

19 100044 Lê Cao Việt Dũng 06/04/2009 10A8

20 100045 Nguyễn Hoàng Dũng 09/12/2009 10A7

21 100047 Nông Tấn Dũng 22/05/2009 10A6

22 100049 Trần Thị Mỹ Duyên 22/01/2009 10A8

23 100050 Trịnh Hồng Duyên 28/01/2009 10A8

24 100052 Nguyễn Viết Dương 03/02/2009 10A7

Danh sách này có 24 học sinh

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TẤT THÀNH

KIỂM TRA GIỮA KÌ I

Khóa ngày: 

TỜ THU BÀI

Phòng 1

Môn kiểm tra:Vật lý, Hóa, Sinh

Trong đó: - Số học sinh tham dự:........; số học sinh vắng:........; SBD vắng:............................................

Tổng số bài:..............; Tổng số tờ:...............

GIÁM THỊ 

( Ký và ghi rõ họ tên )



STT SBD Họ và tên học sinh Ngày sinh Lớp Điểm
Số tờ/ 

Mã đề
Ghi chú

1 100056 Nguyễn Thị Hồng Đào 30/09/2009 10A8

2 100060 Nguyễn Thành Đạt 23/10/2009 10A8

3 100062 Võ Duy Thành Đạt 15/03/2009 10A8

4 100063 Đặng Minh Đăng 13/11/2009 10A7

5 100066 Hồ Quang Đức 10/02/2009 10A7

6 100067 Phan Ngọc Đức 02/12/2009 10A8

7 100069 Đỗ Thị Hương Giang 01/10/2009 10A7

8 100070 Ngô Thị Hà Giang 02/04/2009 10A7

9 100074 Lê Thị Thu Hà 05/02/2009 10A6

10 100080 Phạm Minh Hải 30/04/2009 10A7

11 100081 Lê Thị Mỹ Hạnh 16/01/2009 10A7

12 100082 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 10/09/2009 10A7

13 100089 Vũ Nguyễn Quốc Hậu 10/08/2009 10A7

14 100093 Nguyễn Thị Minh Hiền 04/04/2009 10A7

15 100098 Lê Gia Hiệu 16/02/2009 10A7

16 100099 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa 03/03/2009 10A7

17 100106 Phạm Ngọc Hoàng 11/05/2009 10A6

18 100107 Thân Thanh Hoàng 07/07/2009 10A7

19 100109 Võ Nguyễn Xuân Hoàng 25/08/2009 10A6

20 100110 Hồ Nguyễn Thanh Hồng 07/07/2009 10A7

21 100112 Đoàn Ngọc Hùng 24/02/2009 10A6

22 100115 Vũ Tuấn Hùng 16/10/2009 10A6

23 100125 Huỳnh Văn Kha 20/09/2009 10A6

24 100128 Nguyễn Huy Gia Khang 23/09/2009 10A6

Danh sách này có 24 học sinh

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TẤT THÀNH

KIỂM TRA GIỮA KÌ I

Khóa ngày: 

TỜ THU BÀI

Phòng 2

Môn kiểm tra:Vật lý, Hóa, Sinh

Trong đó: - Số học sinh tham dự:........; số học sinh vắng:........; SBD vắng:............................................

Tổng số bài:..............; Tổng số tờ:...............

GIÁM THỊ 

( Ký và ghi rõ họ tên )



STT SBD Họ và tên học sinh Ngày sinh Lớp Điểm
Số tờ/ 

Mã đề
Ghi chú

1 100130 Mai Nhật Khanh 05/08/2009 10A7

2 100133 Đặng Trần Anh Khoa 18/04/2009 10A7

3 100134 Nguyễn Anh Khoa 02/02/2009 10A7

4 100138 Lê Đức Kiên 17/10/2009 10A8

5 100139 Nguyễn Minh Kiên 06/04/2009 10A8

6 100140 Triệu Thanh Kiên 09/09/2008 10A7

7 100141 Nguyễn Anh Kiệt 16/07/2009 10A7

8 100142 Nguyễn Đỗ Anh Kiệt 06/04/2009 10A8

9 100143 Phạm Thị Hoài Lam 17/06/2009 10A7

10 100146 Nguyễn Thành Lâm 26/08/2009 10A7

11 100148 Lê Thị Mỹ Lệ 28/03/2009 10A8

12 100152 Mai Thị Mỹ Linh 06/04/2009 10A6

13 100154 Phạm Thị Thuỳ Linh 01/10/2009 10A7

14 100155 Tống Khánh Linh 13/01/2009 10A8

15 100160 Hoàng Văn Lộc 06/05/2009 10A6

16 100161 Nguyễn Bá Minh Lộc 22/05/2009 10A7

17 100163 Nguyễn Thành Luân 30/04/2009 10A7

18 100164 Bùi Thị Khánh Ly 02/05/2009 10A7

19 100169 Trương Thúy Mai 01/11/2009 10A8

20 100170 Lê Trọng Mạnh 06/01/2009 10A7

21 100173 Ngô Ngọc Hà My 13/11/2009 10A6

22 100174 Trịnh Thị Thảo My 24/02/2009 10A7

23 100177 Nguyễn Thị Hoàn Mỹ 15/10/2009 10A6

24 100186 Đặng Hữu Nghĩa 26/01/2009 10A7

Danh sách này có 24 học sinh

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TẤT THÀNH

KIỂM TRA GIỮA KÌ I

Khóa ngày: 

TỜ THU BÀI

Phòng 3

Môn kiểm tra:Vật lý, Hóa, Sinh

Trong đó: - Số học sinh tham dự:........; số học sinh vắng:........; SBD vắng:............................................

Tổng số bài:..............; Tổng số tờ:...............

GIÁM THỊ 

( Ký và ghi rõ họ tên )



STT SBD Họ và tên học sinh Ngày sinh Lớp Điểm
Số tờ/ 

Mã đề
Ghi chú

1 100187 Trần Bình Gia Nghĩa 12/03/2009 10A8

2 100188 Nguyễn Đinh Bửu Ngọc 01/01/2009 10A7

3 100200 Nguyễn Đặng Đình Nguyên 20/05/2009 10A7

4 100207 Phạm Hoàng Nhật 18/12/2009 10A7

5 100208 Trương Đình Nhật 29/06/2009 10A7

6 100210 Lê Ý Nhi 15/07/2009 10A6

7 100211 Lương Thị Yến Nhi 17/03/2009 10A6

8 100212 Ngô Thị Yến Nhi 24/02/2009 10A6

9 100219 Đoàn Diễm Như 28/07/2009 10A8

10 100225 Lê Minh Tấn Phát 17/06/2009 10A6

11 100226 Nguyễn Thành Phát 11/08/2009 10A6

12 100227 Trịnh Hưng Phát 15/09/2009 10A7

13 100229 Nguyễn Hữu Gia Phong 30/08/2009 10A6

14 100230 Trần Phước Phong 20/04/2009 10A8

15 100233 Nguyễn Hữu Hoàng Phúc 24/01/2009 10A6

16 100237 Trần Khánh Phương 20/04/2009 10A6

17 100240 Trịnh Minh Quang 17/02/2009 10A7

18 100244 Võ Minh Quân 21/02/2009 10A6

19 100248 Ngô Thị Cẩm Quyên 08/04/2009 10A8

20 100249 Trần Ngọc Bảo Quyên 01/01/2009 10A6

21 100250 Huỳnh Văn Quyết 07/11/2009 10A6

22 100252 Nguyễn Thị Yến Quỳnh 27/07/2009 10A6

23 100257 Trần Nguyễn Trường Sơn 28/01/2009 10A8

24 100261 Phạm Nguyễn Thị Như Tâm 29/11/2009 10A6

Danh sách này có 24 học sinh

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TẤT THÀNH

KIỂM TRA GIỮA KÌ I

Khóa ngày: 

TỜ THU BÀI

Phòng 4

Môn kiểm tra:Vật lý, Hóa, Sinh

Trong đó: - Số học sinh tham dự:........; số học sinh vắng:........; SBD vắng:............................................

Tổng số bài:..............; Tổng số tờ:...............

GIÁM THỊ 

( Ký và ghi rõ họ tên )



STT SBD Họ và tên học sinh Ngày sinh Lớp Điểm
Số tờ/ 

Mã đề
Ghi chú

1 100263 Lê Nhật Thái 06/09/2009 10A6

2 100265 Nguyễn Ngọc Thành 20/09/2009 10A7

3 100267 Nguyễn Thị Phương Thảo 18/04/2008 10A6

4 100268 Trần Đào Thanh Thảo 11/01/2009 10A8

5 100269 Lê Tiến Thắng 05/02/2009 10A8

6 100271 Phan Tư Hoàng Thịnh 19/03/2009 10A7

7 100272 Dương Hà Bảo Thơ 26/05/2009 10A8

8 100276 Nguyễn Thu Thuỳ 05/06/2009 10A6

9 100279 Lê Anh Thư 22/10/2009 10A8

10 100281 Linh Thị Anh Thư 02/05/2009 10A6

11 100285 Vy Anh Thư 12/11/2009 10A6

12 100287 Nguyễn Thị Thủy Tiên 18/06/2009 10A6

13 100288 Phạm Thủy Tiên 31/01/2009 10A6

14 100291 Hồ Mạnh Tiến 20/09/2009 10A7

15 100293 Trần Văn Tình 27/10/2009 10A7

16 100298 Nguyễn Thị Kiều Trang 08/05/2009 10A6

17 100299 Nguyễn Thị Thu Trang 01/09/2009 10A6

18 100300 Phùng Thị Thùy Trang 30/05/2009 10A6

19 100302 Hồ Thị Minh Trâm 05/08/2009 10A8

20 100304 Trương Đình Tri 06/03/2009 10A6

21 100310 Nguyễn Việt Trung 16/02/2009 10A7

22 100313 Nguyễn Xuân Trường 13/08/2009 10A8

23 100315 Nguyễn Văn Tú 31/01/2009 10A6

24 100318 Phạm Văn Tú 30/10/2009 10A6

Danh sách này có 24 học sinh

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TẤT THÀNH

KIỂM TRA GIỮA KÌ I

Khóa ngày: 

TỜ THU BÀI

Phòng 5

Môn kiểm tra:Vật lý, Hóa, Sinh

Trong đó: - Số học sinh tham dự:........; số học sinh vắng:........; SBD vắng:............................................

Tổng số bài:..............; Tổng số tờ:...............

GIÁM THỊ 

( Ký và ghi rõ họ tên )



STT SBD Họ và tên học sinh Ngày sinh Lớp Điểm
Số tờ/ 

Mã đề
Ghi chú

1 100326 Hoàng Thị Xuân Tuyền 01/02/2009 10A8

2 100330 Bùi Thị Ngọc Tươi 02/03/2009 10A7

3 100331 Lê Ngọc Cát Tường 03/02/2009 10A8

4 100332 Nguyễn Thị Cát Tường 21/06/2009 10A6

5 100334 Huỳnh Thị Tố Uyên 16/02/2009 10A6

6 100341 Phạm Hoàng Viên 07/06/2009 10A7

7 100342 Đàm Nguyên Vũ 09/09/2009 10A8

8 100343 Đào Tấn Vũ 01/04/2009 10A7

9 100347 Đỗ Nguyễn Khánh Vy 29/11/2009 10A8

10 100349 Nguyễn Ngọc Thảo Vy 10/07/2009 10A6

11 100356 Lê Xuân 23/03/2009 10A6

12 100357 Hồ Ngọc Hải Yến 25/09/2009 10A6

Danh sách này có 12 học sinh

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TẤT THÀNH

KIỂM TRA GIỮA KÌ I

Khóa ngày: 

TỜ THU BÀI

Phòng 6

Môn kiểm tra:Vật lý, Hóa, Sinh

Trong đó: - Số học sinh tham dự:........; số học sinh vắng:........; SBD vắng:............................................

Tổng số bài:..............; Tổng số tờ:...............

GIÁM THỊ 

( Ký và ghi rõ họ tên )


